
THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH ĐƠN VỊ GIÁ 冷凍肉

VỊT NGUYÊN CON 1 con 1400 アヒル

GÀ NGUYÊN CON 1 con 650 親鳥 (丸鶏)

ĐÙI GÀ KHÔNG XƯƠNG 2kg 1700 親鳥もも肉

CHÂN GÀ 1kg 500 鶏足 (もみじ)

THỊT HEO CÓ DA 1kg 1300 豚バラ肉 (皮付き)

PHI LÊ HEO 1kg 1100 豚肩ロース

GIÒ HEO NẠT 1kg 1200 豚アイスパイン(カット)

GIÒ HEO CẮT NHỎ 1kg 550 豚足カット

DỒI TRƯỜNG 1kg 950 豚コブクロ

PHÈO HEO 1kg 750 豚の小腸

BAO TỬ HEO 1kg 750 豚胃

GAN HEO 1kg 650 豚レバー

VÚ HEO 1kg 700 豚チチカブ

DA HEO 1kg 600 豚上皮

LỖ TAI HEO 1kg 600 豚耳

BẮP BÒ 1kg 1650 牛肉 (前すね)

CÁ KÈO 500g 1500 どじょう

ẾCH 500g 1500 カエル

CHẢ LỤA 500g 1100 ベトナム豚肉ハム

CHẢ BÒ 500g 1200 ベトナム牛肉ハム

CHẢ CHIÊN 250g 550 ベトナムさつま揚げ

CHẢ CỐM 250g 550 緑もち米入りベトナムさつま揚げ

NEM CHUA 450g 1100 ベトナム発酵ハム

LẠP XƯỞNG 250g 1000 ベトナムソーセージ

LÒNG DỒI 1kg 1800 豚の腸詰のソーセージ

VỊT QUAY・HEO QUAY ĐƠN VỊ GIÁ 自家製・惣菜

VỊT QUAY 1 con 2500 アヒル丸焼き (1羽冷蔵)

VỊT QUAY 1/2 con 1500 アヒル丸焼き (ハーフ冷蔵)

HEO QUAY 1500 塩豚(皮付き豚バラ肉) (冷蔵)

CHẢ GIÒ 10個 1350 自家製揚げ春巻き (冷凍)

RAU CỦ QUẢ-GIA VỊ ĐƠN VỊ GIÁ ハーブ・野菜・果物

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI HỘI AN QUÁN

BUỔI SÁNG 11h30-15h BUỔI CHIỀU 17h30-22h

ĐỊA CHỈ :  OSAKASHI- NISHINARIKU TAMADENISHI 1-5-10

TẠI ĐÂY CÓ BÁN CÁC LOẠI THỊT , ĐỒ ĂN, NƯỚC UỐNG, CAFÉ, GIA VỊ ViỆT NAM

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH



ỚT 500g 850 赤唐辛子 (小)

SẢ 500g 800 レモングラス

CỦ RIỀNG 100g 200 タイ生姜 (ガランガー)

HÀNH TÍM 500g 800 シャロット (赤小玉葱)

ĐU ĐỦ XANH 1kg 800 青いパパイヤ 

XOÀI XANH 1kg 1200 青いマンゴー

DỪA TƯƠI 1 TRÁI 500 フレッシュココナッツ

SẦU RIÊNG 500g 1580 ドリアン (冷凍)

MÍT 500g 680 ジャックフルーツ (冷凍)

MĂNG CỤT 500g 680 マンゴスチン (冷凍)

CHÔM CHÔM 500g 680 ランブータン (冷凍)

CÂY MÍA 500g 380 サトウキビ (冷凍)

ỚT SATE 250g 450 自家製サテ (赤唐辛子入りラー油)

RAU RĂM 100g 200 タデ

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ ベトナム食材

BÁNH PHỞ KHÔ 400g 300 フォー (ベトナム産)

BÁNH PHỞ KHÔ HANOI 500g 300 フォー (ハノイ産生麺に近い)

BÚN BÒ HUẾ KHÔ 400g 280 ブンボーフエ (太いビーフン)

BÚN TƯƠI 500g 300 ブン (ハノイ産ライスバーミセリ)

BÚN TƯƠI 400g 260 ブン (ライスバーミセリ)

BÚN TƯƠI 300g 230 ブン (ライスバーミセリ)

BÚN GẠO 200g 130 ブン (ライスバーミセリ)

BÁNH CANH 400g 380 バインカン (タピオカ麺)

HỦ TIẾU 400g 300 フーティユ

MIẾN 500g 580 春雨 (ウコン原料)

MÌ HẢO HẢO 75g 100 HAO HAO インスタント麺

MÌ HẢO HẢO 1 THÙNG 2700 HAO HAO インスタント麺 30P

MÌ CUNG ĐÌNH LẨU TÔM 75g 110 CUNG DINH ラーメン (海老味)

MÌ CUNG CUA BỀ 75g 110 CUNG DINH ラーメン (カニ味)

MÌ CUNG SƯỜN HẦM 75g 110 CUNG DINH ラーメン (とんこつ味)

MÌ OMACHI 75g 110 OMACHI インスタント麺

MÌ THÁI 85g 110 コカ トムヤムインスタント麺

PHỞ BÒ-GÀ 75g 110 フォー(牛・鶏)インスタント麺

BÁNH TRÁNG 22cm 150g 190 ライスペーパー (生春巻き用)

BÁNH TRÁNG 22cm 300g 360 ライスペーパー (生春巻き用)

BÁNH TRÁNG 1/4 500g 550 ライスペーパー (1/4カット)

BỘT BÁNH XÈO 500g 580 バインセオ粉 (お好み焼き粉)

BỘT BÁNH CUỐN 400g 400 バインクン粉 (蒸し春巻き粉)



BỘT BÁNH CUỐN 220g 250 バインクン粉 (蒸し春巻き粉)

BỘT BÁNH BÈO 400g 400 バインベオ粉 

BỘT GẠO 400g 420 米粉

BỘT NĂNG 400g 400 片栗粉 (キャッサバ粉)

HẠT NÊM KNORR 400g 580 ベトナムスープの素

BỘT CANH VIFON 200g 350 ベトナムスープの素

NƯỚC MẮM NAM NGƯ 750ml 750ml 690 ヌックマム NAM NGU 750ml

NƯỚC MẮM NAM NGƯ 500ml 500ml 490 ヌックマム NAM NGU 500ml

NƯỚC MẮM HƯNG THÀNH 1000ml 980 ヌックマム HUNG THANH

NƯỚC MẮM THÁI 700ml 350 ヌックマム THAI

NƯỚC MẮM HƯNG THÀNH 200ml 350 ヌックマム HUNG THANH 卓上用

NƯỚC TƯƠNG TAM THÁI TỬ 500ml 750 シーズニングソース TAM THAI TU

NƯỚC TƯƠNG MAGGI 750ml 850 シーズニングソース MAGGI

NƯỚC TƯƠNG TỎI ỚT 330ml 480 シーズニングソース CHIN-SU

NƯỚC TƯƠNG NHỎ 210ml 280 シーズニングソース 金山醤油

MẮM TÔM BẮC 220g 450 マムトム (海老の塩漬け)

MẮM TÔM BẮC TRI HAI 300g 650 マムトム (海老の塩漬け)

MẮM RUỐC 250g 650 マムルック (アミの塩辛)

MẮM TÉP 180g 550 マムテップ (アミの塩辛)

MẮM NÊM 300ml 550 マムネム (小いわしの塩辛)

MẮM CÁ LINH 400g 650 リン魚の塩辛

TƯƠNG ỚT CHIN SU 250g 290 チリソース (CHIN SU)

TƯƠNG ỚT CHIN SU 520g 450 チリソース (CHIN SU)

TƯƠNG ỚT CHOLIMEX 250ml 290 チリソース (CHOLIMEX)

TƯƠNG ỚT CHUA NGỌT 980g 480 スイートチリソース (大)

GẠCH CUA 200g 580 カニペースト

SATE TÔM XO 170g 300 サテトム (海老の辛味噌）

ỚT KHÔ SATE 100g 480 チリオイル

CƠM MẺ 150g 250 発酵米

LẨU THÁI 280g 480 タイ鍋スープの素

TƯƠNG ĂN PHỞ NHỎ 230g 250 フォー用味噌

CHAO NGON 370g 550 白腐乳

MUỐI ỚT TÔM 110g 380 海老塩

MUỐI TIÊU CHANH 90g 220 レモン塩コショウ

BÁNH PHỒNG TÔM 200g 300 えびせん

BÁNH ĐA MÈ ĐEN 500g 580 黒胡麻せんべい

BỘT CARI 100g 380 カレーパウダー

BỘT ME 40g 200 タマリンドパウダー



BỘT DỪA 60g 110 ココナッツパウダー

NƯỚC CỐT DỪA 400ml 280 ココナッツミルク(缶)

HẠT ĐIỀU ĐỎ 100g 280 アナットー豆 (赤油粒)

ĐẬU XANH KHÔNG VỎ 400g 300 緑豆 (皮なし)

ĐẬU XANH CÓ VỎ 400g 300 緑豆 (皮付き)

ĐẬU ĐEN / ĐẬU TRẮNG 100g 180 黒豆 / 白豆

NẤM MÈO 50g 180 木耳

DƯA CẢI CHUA 565g 360 AROI-D 高菜漬け(缶)

NGÓ SEN 370g 1000 ハスの茎酢漬け

MĂNG TRE 454g 400 タケノコスライス塩水瓶

SƯƠNG SÁO 540g 380 仙草ゼリー(缶)

TRÁI VẢI LON 565g 420 ライチ(缶)

NHÃN LON 565g 420 ロンガン(缶)

CHÔM CHÔM LON 565g 420 ランブータン(缶)

MÍT LON 565g 380 ジャックフルーツ(缶)

THỐT NỐT LON 565g 380 パームシード(缶)

TRÂN CHÂU ĐEN 100g 300 ブラックタピオカ

TRÂN CHÂU 3 MÀU 100g 300 カラータピオカ (3色)

TRÂN CHÂU NHỎ 100g 250 ミニタピオカ

DỪA NẠO DÀI 50g 150 ココナッツロング

TRÁI CÂY SẤY 200g 550 ミックスフルーツチップス

MÍT SẤY 100g 390 ジャックフルーツチップス

BÁNH ĐẬU XANH 580 緑豆のお菓子

BÁNH TRÁNG TRỘN 100g 350 和えライスペーパーのおやつ

KẸO THẬP CẨM 100g 380 ベトナムクラッカー4種類セット

XOÀI SẤY 100g 300 ドライマンゴー

BỘT SƯƠNG SÁO 50g 250 仙草ゼリーパウダー

BỘT RAU CÂU 10g 280 寒天パウダー

AGAR 25g 250 アガー(寒天パウダー)

HƯƠNG DỨA CỦA MỸ 45g 450 パンダンエッセンス(アメリカ)

NƯỚC MÀU BẾN TRE 100ml 350 パンダンエッセンス(ベンチェー)

NƯỚC ỐI 1000ml 450 ピンクグァバジュース

NƯỚC EṔ CHANH LEO 1000ml 450 パッションフルーツジュース

NƯỚC EṔ XOÀI 1000ml 450 マンゴージュース

NƯỚC DỪA TƯƠI 1000ml 380 ナチュラルココナッツジュース

NƯỚC DỪA LON 350ml 180 焼きココナッツジュース(缶)

NƯỚC CHANH MUỐI 455ml 160 塩レモンドリンク

TRÀ XANH KHÔNG ĐỘ 455ml 160 レモングリーンティー



BÒ HÚC 250ml 450 レッドブル

STING 330ml 450 スティング

CÀ PHÊ HÒA TAN G7 20P 600 G7インスタントベトナムコーヒー

CAFÉ TRUNG NGUYÊN 500g 1400 ベトナムコーヒー豆

SỮA ÔNG THỌ VINAMILK 380g 350 コンデンスミルク

GIA VỊ NẤU SOUP PHỞ BÒ 6粒入り 190 鶏肉フォーのスープの素

GIA VỊ NẤU SOUP PHỞ GÀ 6粒入り 190 牛肉フォーのスープの素

GIA VỊ NẤU SOUP BÚN BÒ HUẾ 6粒入り 190 ブンボーフエのスープの素

GIA VỊ NẤU SOUP LẨU THÁI 6粒入り 190 タイ鍋のスープの素


